
Tên nhà trường: TRUNG TÂM GDNN - GDTX KHU VỰC ĐỨC PHỔ
Ghi chú: Áp dụng từ ngày 15/09/2025 (Tuần 03)

Mục lục

Khối Khối 12
Nhóm lớp 12C1
Nhóm lớp 12C2
Nhóm lớp 12C3
Nhóm lớp 12C4
Nhóm lớp 12C5
Nhóm lớp 12C6
Nhóm lớp 12C7

Khối Khối 11
Nhóm lớp 11B1
Nhóm lớp 11B2
Nhóm lớp 11B3
Nhóm lớp 11B4
Nhóm lớp 11B5
Nhóm lớp 11B6
Nhóm lớp 11B7
Nhóm lớp 11B8

Khối Khối 10
Nhóm lớp 10A1
Nhóm lớp 10A2
Nhóm lớp 10A3
Nhóm lớp 10A4
Nhóm lớp 10A5
Nhóm lớp 10A6

 



TRUNG TÂM GDNN - GDTX KHU VỰC ĐỨC PHỔ
12C1

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1 (S) Chào cờ
Trang V

Tiếng Anh
Lâm

Hoá học
Tuyết

Vật lý
Huyền

Vật lý
Huyền

Ngữ văn
Trang V

Tiết 2 (S) Vật lý
Huyền

HĐ TN-HN
Thương

Địa lý
Thảo Đ

Toán
Mai

Tiếng Anh
Lâm

SHL
Trang V

Tiết 3 (S) Hoá học
Tuyết

Hoá học
Tuyết

Toán
Mai

Ngữ văn
Trang V

-x-

Tiết 4 (S)
Tin học
Hưng

Địa lý
Thảo Đ

Tiếng Anh
Lâm -x-

Tiết 5 (S) Lịch sử
Ga

Lịch sử
Ga -x- HĐ TN-HN

Thương -x-

Tiết 1 (C) -x- -x- -x- -x- -x- -x-

Tiết 2 (C) -x- -x- -x- -x- -x- -x-

Tiết 3 (C) -x- -x- -x- -x- -x- -x-

Tiết 4 (C) -x- -x- -x- -x- -x- -x-

Tiết 5 (C) -x- -x- -x- -x- -x- -x-
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Trở lên trên đỉnh



TRUNG TÂM GDNN - GDTX KHU VỰC ĐỨC PHỔ
12C2

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1 (S) Chào cờ
Tuyết

Toán
Dũng

Lịch sử
Ga

Hoá học
Tuyết

Ngữ văn
Trang V

Hoá học
Tuyết

Tiết 2 (S) Tiếng Anh
Lâm

Công nghệ
Vân

Hoá học
Tuyết

SHL
Tuyết

Tiết 3 (S) HĐ TN-HN
Thương

Địa lý
Thảo Đ

Toán
Dũng

Địa lý
Thảo Đ -x-

Tiết 4 (S)
Ngữ văn
Trang V

Lịch sử
Ga

Sinh học
Vân

HĐ TN-HN
Thương -x-

Tiết 5 (S) Tiếng Anh
Lâm -x- Tiếng Anh

Lâm -x-

Tiết 1 (C) -x- -x- -x- -x- -x- -x-

Tiết 2 (C) -x- -x- -x- -x- -x- -x-

Tiết 3 (C) -x- -x- -x- -x- -x- -x-

Tiết 4 (C) -x- -x- -x- -x- -x- -x-

Tiết 5 (C) -x- -x- -x- -x- -x- -x-
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TRUNG TÂM GDNN - GDTX KHU VỰC ĐỨC PHỔ
12C3

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1 (S) Chào cờ
Dũng

Ngữ văn
Ngọc

GD ĐP
Tứ

Toán
Dũng

Tin học
Hưng

HĐ TN-HN
Dũng

Tiết 2 (S) Địa lý
Thảo Đ

Lịch sử
Ga

SHL
Dũng

Tiết 3 (S) Vật lý
Xuân

Lịch sử
Ga

HĐ TN-HN
Dũng

Tiếng Anh
Lâm

Ngữ văn
Ngọc

-x-

Tiết 4 (S) Tiếng Anh
Lâm

Tiếng Anh
Lâm

Toán
Dũng

Vật lý
Xuân -x-

Tiết 5 (S) Công nghệ
N Phương

Vật lý
Xuân

Công nghệ
N Phương

Địa lý
Thảo Đ -x-

Tiết 1 (C) -x- -x- -x- -x- -x- -x-

Tiết 2 (C) -x- -x- -x- -x- -x- -x-

Tiết 3 (C) -x- -x- -x- -x- -x- -x-

Tiết 4 (C) -x- -x- -x- -x- -x- -x-

Tiết 5 (C) -x- -x- -x- -x- -x- -x-
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TRUNG TÂM GDNN - GDTX KHU VỰC ĐỨC PHỔ
12C4

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1 (S) Chào cờ
Lâm

Lịch sử
Ga

Toán
Dũng

HĐ TN-HN
Lâm

Ngữ văn
Ngọc

Tiếng Anh
Lâm

Tiết 2 (S)
Toán
Dũng

HĐ TN-HN
Lâm

Tiếng Anh
Lâm

SHL
Lâm

Tiết 3 (S)
Ngữ văn

Ngọc

Địa lý
Thảo Đ

Vật lý
Xuân

Tiếng Anh
Lâm -x-

Tiết 4 (S) Công nghệ
N Phương

Lịch sử
Ga

Tin học
Hưng

Vật lý
Xuân -x-

Tiết 5 (S) Vật lý
Xuân

Địa lý
Thảo Đ

GD ĐP
Tứ

Công nghệ
N Phương -x-

Tiết 1 (C) -x- -x- -x- -x- -x- -x-

Tiết 2 (C) -x- -x- -x- -x- -x- -x-

Tiết 3 (C) -x- -x- -x- -x- -x- -x-

Tiết 4 (C) -x- -x- -x- -x- -x- -x-

Tiết 5 (C) -x- -x- -x- -x- -x- -x-
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TRUNG TÂM GDNN - GDTX KHU VỰC ĐỨC PHỔ
12C5

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1 (S) Chào cờ
Xuân

Tiếng Anh
Thương

Tiếng Anh
Thương

Vật lý
Xuân

Địa lý
Duyên

Vật lý
Xuân

Tiết 2 (S)
Tin học
Hưng

Vật lý
Xuân

Lịch sử
Tứ

Lịch sử
Tứ

Tiếng Anh
Thương

SHL
Xuân

Tiết 3 (S)
Toán
Dũng

Địa lý
Duyên

Công nghệ
N Phương

Công nghệ
N Phương -x-

Tiết 4 (S)
Toán
Dũng

Ngữ văn
Thuỳ

HĐ TN-HN
Trà

Ngữ văn
Thuỳ

-x-

Tiết 5 (S) HĐ TN-HN
Trà -x- -x-

Tiết 1 (C) -x- -x- -x- -x- -x- -x-

Tiết 2 (C) -x- -x- -x- -x- -x- -x-

Tiết 3 (C) -x- -x- -x- -x- -x- -x-

Tiết 4 (C) -x- -x- -x- -x- -x- -x-

Tiết 5 (C) -x- -x- -x- -x- -x- -x-

TKB tạo ra với FET phiên bản 7.4.6 vào lúc 13/9/25 10:13

Trở lên trên đỉnh



TRUNG TÂM GDNN - GDTX KHU VỰC ĐỨC PHỔ
12C6

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1 (S) Chào cờ
L Phương

Tin học
Toàn

Ngữ văn
Thuỳ

Ngữ văn
Thuỳ

Tiếng Anh
Thương

Lịch sử
Tứ

Tiết 2 (S) Tiếng Anh
Thương

Vật lý
Huyền

SHL
L Phương

Tiết 3 (S) Công nghệ
N Phương

Tiếng Anh
Thương

Lịch sử
Tứ

Vật lý
Huyền

Địa lý
Duyên -x-

Tiết 4 (S) Vật lý
Huyền

Toán
Khiêm

Địa lý
Duyên

Công nghệ
N Phương

Toán
Khiêm

-x-

Tiết 5 (S) HĐ TN-HN
L Phương

HĐ TN-HN
L Phương -x- -x-

Tiết 1 (C) -x- -x- -x- -x- -x- -x-

Tiết 2 (C) -x- -x- -x- -x- -x- -x-

Tiết 3 (C) -x- -x- -x- -x- -x- -x-

Tiết 4 (C) -x- -x- -x- -x- -x- -x-

Tiết 5 (C) -x- -x- -x- -x- -x- -x-
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TRUNG TÂM GDNN - GDTX KHU VỰC ĐỨC PHỔ
12C7

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1 (S) Chào cờ
Huyền

Toán
Khiêm

Địa lý
Duyên

Lịch sử
Tứ

Toán
Khiêm

Vật lý
Huyền

Tiết 2 (S) Công nghệ
N Phương

Địa lý
Duyên

Công nghệ
N Phương

SHL
Huyền

Tiết 3 (S)
Ngữ văn

Thuỳ
Tin học

Toàn

HĐ TN-HN
Bảy

Ngữ văn
Thuỳ

Vật lý
Huyền -x-

Tiết 4 (S) Lịch sử
Tứ

HĐ TN-HN
Bảy -x-

Tiết 5 (S) Vật lý
Huyền -x- -x- -x- -x- -x-

Tiết 1 (C) -x- -x- -x- -x- -x- -x-

Tiết 2 (C) -x- -x- -x- -x- -x- -x-

Tiết 3 (C) -x- -x- -x- -x- -x- -x-

Tiết 4 (C) -x- -x- -x- -x- -x- -x-

Tiết 5 (C) -x- -x- -x- -x- -x- -x-
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TRUNG TÂM GDNN - GDTX KHU VỰC ĐỨC PHỔ
11B1

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1 (S) -x- -x- -x- -x- -x- -x-

Tiết 2 (S) -x- -x- -x- -x- -x- -x-

Tiết 3 (S) -x- -x- -x- -x- -x- -x-

Tiết 4 (S) -x- -x- -x- -x- -x- -x-

Tiết 5 (S) -x- -x- -x- -x- -x- -x-

Tiết 1 (C)
Toán
Hà

Toán
Hà

Ngữ văn
Ngọc

HĐ TN-HN
Xuân

Hoá học
Hằng

Vật lý
Huyền

Tiết 2 (C) Ngữ văn
Ngọc

Hoá học
Hằng

Tiết 3 (C) Lịch sử
Vỹ

Vật lý
Huyền

Vật lý
Huyền -x- Tiếng Anh

Vy A
Lịch sử

Vỹ

Tiết 4 (C) Tiếng Anh
Vy A

Tin học
Toàn

Địa lý
Sơn -x- Địa lý

Sơn
Tiếng Anh

Vy A

Tiết 5 (C) Chào cờ
Vy A

Hoá học
Hằng -x- -x- SHL

Vy A
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TRUNG TÂM GDNN - GDTX KHU VỰC ĐỨC PHỔ
11B2

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1 (S) -x- -x- -x- -x- -x- -x-

Tiết 2 (S) -x- -x- -x- -x- -x- -x-

Tiết 3 (S) -x- -x- -x- -x- -x- -x-

Tiết 4 (S) -x- -x- -x- -x- -x- -x-

Tiết 5 (S) -x- -x- -x- -x- -x- -x-

Tiết 1 (C)
Sinh học

Vân

Địa lý
Sơn

Toán
Hà

Hoá học
Hằng

Tiếng Anh
Vy A

Tiếng Anh
Vy A

Tiết 2 (C) Địa lý
Sơn

HĐ TN-HN
Hằng

Hoá học
Hằng

Tiếng Anh
Vy A

Tiết 3 (C)
Công nghệ

Vân
Toán
Hà

Hoá học
Hằng -x-

Ngữ văn
Ngọc

HĐ TN-HN
Hằng

Tiết 4 (C)
Ngữ văn

Ngọc

-x- Lịch sử
Vỹ

Tiết 5 (C) Chào cờ
Vỹ

Lịch sử
Vỹ -x- -x- SHL

Vỹ
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TRUNG TÂM GDNN - GDTX KHU VỰC ĐỨC PHỔ
11B3

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1 (S) -x- -x- -x- -x- -x- -x-

Tiết 2 (S) -x- -x- -x- -x- -x- -x-

Tiết 3 (S) -x- -x- -x- -x- -x- -x-

Tiết 4 (S) -x- -x- -x- -x- -x- -x-

Tiết 5 (S) -x- -x- -x- -x- -x- -x-

Tiết 1 (C) HĐ TN-HN
Hằng

Ngữ văn
Vi V

Địa lý
Sơn

Tin học
Toàn

Toán
Hà

Lịch sử
Vỹ

Tiết 2 (C) Địa lý
Sơn

Ngữ văn
Vi V

Tiếng Anh
Trà

Tiết 3 (C)
Toán
Hà

Lịch sử
Vỹ -x- Tiếng Anh

Trà

Tiết 4 (C) Vật lý
Huyền

HĐ TN-HN
Hằng -x- Công nghệ

N Phương
Công nghệ
N Phương

Tiết 5 (C) Chào cờ
Trà

Vật lý
Huyền

Vật lý
Huyền -x- -x- SHL

Trà
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TRUNG TÂM GDNN - GDTX KHU VỰC ĐỨC PHỔ
11B4

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1 (S) -x- -x- -x- -x- -x- -x-

Tiết 2 (S) -x- -x- -x- -x- -x- -x-

Tiết 3 (S) -x- -x- -x- -x- -x- -x-

Tiết 4 (S) -x- -x- -x- -x- -x- -x-

Tiết 5 (S) -x- -x- -x- -x- -x- -x-

Tiết 1 (C) Địa lý
Sơn

Vật lý
Huyền

HĐ TN-HN
Hằng

Toán
Thái

Tiếng Anh
Trà

Tiếng Anh
Trà

Tiết 2 (C) HĐ TN-HN
Hằng

Toán
Thái

Vật lý
Huyền

Địa lý
Sơn

Vật lý
Huyền

Tiết 3 (C) Công nghệ
N Phương

Lịch sử
Tứ -x- Công nghệ

N Phương
Tin học
Hưng

Tiết 4 (C) Tiếng Anh
Trà

Ngữ văn
Vi V

Ngữ văn
Vi V

-x- Lịch sử
Tứ

Tiết 5 (C) Chào cờ
N Phương -x- -x- SHL

N Phương
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TRUNG TÂM GDNN - GDTX KHU VỰC ĐỨC PHỔ
11B5

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1 (S) -x- -x- -x- -x- -x- -x-

Tiết 2 (S) -x- -x- -x- -x- -x- -x-

Tiết 3 (S) -x- -x- -x- -x- -x- -x-

Tiết 4 (S) -x- -x- -x- -x- -x- -x-

Tiết 5 (S) -x- -x- -x- -x- -x- -x-

Tiết 1 (C)
Tin học

Trang (Tin)

HĐ TN-HN
L Phương

Công nghệ
Bích

Ngữ văn
Vi V

Lịch sử
Tứ

HĐ TN-HN
L Phương

Tiết 2 (C) Công nghệ
Bích

Lịch sử
Tứ

Vật lý
Thuỷ

Ngữ văn
Vi V

Tiết 3 (C) Tiếng Anh
Thảo A

Địa lý
Sơn

Địa lý
Sơn -x-

Toán
Thái

Tiết 4 (C) Vật lý
Thuỷ

Toán
Thái

Vật lý
Thuỷ -x- Tiếng Anh

Thảo A

Tiết 5 (C) Chào cờ
Thảo A

Tiếng Anh
Thảo A -x- -x- SHL

Thảo A
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TRUNG TÂM GDNN - GDTX KHU VỰC ĐỨC PHỔ
11B6

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1 (S) -x- -x- -x- -x- -x- -x-

Tiết 2 (S) -x- -x- -x- -x- -x- -x-

Tiết 3 (S) -x- -x- -x- -x- -x- -x-

Tiết 4 (S) -x- -x- -x- -x- -x- -x-

Tiết 5 (S) -x- -x- -x- -x- -x- -x-

Tiết 1 (C) Vật lý
Thuỷ

Tin học
Trang (Tin)

Địa lý
Duyên

Vật lý
Thuỷ

Địa lý
Duyên

Tiếng Anh
Lâm

Tiết 2 (C) Tiếng Anh
Lâm

Vật lý
Thuỷ

HĐ TN-HN
L Phương

Lịch sử
Tứ

Tiết 3 (C)
Ngữ văn
Chung

HĐ TN-HN
L Phương

Toán
Hà

-x-
Toán
Hà

Ngữ văn
Chung

Tiết 4 (C) Công nghệ
Bích -x-

Tiết 5 (C) Chào cờ
Thuỷ

Công nghệ
Bích

Lịch sử
Tứ -x- -x- SHL

Thuỷ

TKB tạo ra với FET phiên bản 7.4.6 vào lúc 13/9/25 10:13

Trở lên trên đỉnh



TRUNG TÂM GDNN - GDTX KHU VỰC ĐỨC PHỔ
11B7

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1 (S) -x- -x- -x- -x- -x- -x-

Tiết 2 (S) -x- -x- -x- -x- -x- -x-

Tiết 3 (S) -x- -x- -x- -x- -x- -x-

Tiết 4 (S) -x- -x- -x- -x- -x- -x-

Tiết 5 (S) -x- -x- -x- -x- -x- -x-

Tiết 1 (C)
Toán
An

Ngữ văn
Chung

Vật lý
Thuỷ

HĐ TN-HN
L Phương

Ngữ văn
Chung

Tiếng Anh
Thảo A

Tiết 2 (C) Tiếng Anh
Thảo A

Vật lý
Thuỷ

HĐ TN-HN
L Phương

Tiết 3 (C)
Tin học
Hưng

Công nghệ
Bích

Tiếng Anh
Thảo A -x- Vật lý

Thuỷ
Toán
An

Tiết 4 (C) Lịch sử
Ga

Địa lý
Duyên -x- Địa lý

Duyên

Tiết 5 (C) Chào cờ
Hưng

Lịch sử
Ga

Công nghệ
Bích -x- -x- SHL

Hưng
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TRUNG TÂM GDNN - GDTX KHU VỰC ĐỨC PHỔ
11B8

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1 (S) -x- -x- -x- -x- -x- -x-

Tiết 2 (S) -x- -x- -x- -x- -x- -x-

Tiết 3 (S) -x- -x- -x- -x- -x- -x-

Tiết 4 (S) -x- -x- -x- -x- -x- -x-

Tiết 5 (S) -x- -x- -x- -x- -x- -x-

Tiết 1 (C) Công nghệ
Bích

Công nghệ
Bích

Tin học
Trang (Tin)

-x- Vật lý
Thuỷ

Toán
An

Tiết 2 (C) Vật lý
Thuỷ

Lịch sử
Ga -x- Địa lý

Duyên

Tiết 3 (C)
Toán
An

Lịch sử
Ga

Địa lý
Duyên -x-

Ngữ văn
Chung

HĐ TN-HN
Thảo A

Tiết 4 (C)
Ngữ văn
Chung

HĐ TN-HN
Thảo A -x- Vật lý

Thuỷ

Tiết 5 (C) Chào cờ
Chung -x- -x- -x- SHL

Chung
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TRUNG TÂM GDNN - GDTX KHU VỰC ĐỨC PHỔ
10A1

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1 (S) Chào cờ
Thuỳ

Vật lý
Thuỷ

Địa lý
Thảo Đ

Toán
An

Ngữ văn
Thuỳ

Tiếng Anh
Thảo A

Tiết 2 (S) HĐ TN-HN
L Phương

Công nghệ
Bích

Ngữ văn
Thuỳ

Tiết 3 (S) Lịch sử
Vỹ

Lịch sử
Vỹ

Tin học
Hưng

-x- HĐ TN-HN
L Phương

Tiết 4 (S) Tiếng Anh
Thảo A

Toán
An

-x- Địa lý
Thảo Đ

Địa lý
Thảo Đ

Tiết 5 (S) Tiếng Anh
Thảo A -x- -x- Công nghệ

Bích
SHL
Thuỳ

Tiết 1 (C) -x- -x- -x- -x- -x- -x-

Tiết 2 (C) -x- -x- -x- -x- -x- -x-

Tiết 3 (C) -x- -x- -x- -x- -x- -x-

Tiết 4 (C) -x- -x- -x- -x- -x- -x-

Tiết 5 (C) -x- -x- -x- -x- -x- -x-
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TRUNG TÂM GDNN - GDTX KHU VỰC ĐỨC PHỔ
10A2

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1 (S) Chào cờ
Thảo Đ

Toán
Thái

Tiếng Anh
Thảo A

Tin học
Trang (Tin)

Toán
Thái

Lịch sử
Vỹ

Tiết 2 (S)
Ngữ văn
Trang V

Tiếng Anh
Thảo A

Tiếng Anh
Thảo A

Tiết 3 (S) HĐ TN-HN
Ân

Công nghệ
Bích -x- HĐ TN-HN

Ân
Ngữ văn
Trang V

Tiết 4 (S)
Địa lý

Thảo Đ
Vật lý
Thuỷ

Địa lý
Thảo Đ -x- Công nghệ

Bích

Tiết 5 (S) -x- -x- Lịch sử
Vỹ

SHL
Thảo Đ

Tiết 1 (C) -x- -x- -x- -x- -x- -x-

Tiết 2 (C) -x- -x- -x- -x- -x- -x-

Tiết 3 (C) -x- -x- -x- -x- -x- -x-

Tiết 4 (C) -x- -x- -x- -x- -x- -x-

Tiết 5 (C) -x- -x- -x- -x- -x- -x-

TKB tạo ra với FET phiên bản 7.4.6 vào lúc 13/9/25 10:13

Trở lên trên đỉnh



TRUNG TÂM GDNN - GDTX KHU VỰC ĐỨC PHỔ
10A3

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1 (S) Chào cờ
Tứ

Ngữ văn
Trang V

Tin học
Hưng

HĐ TN-HN
Vy A

Vật lý
Xuân

Tiếng Anh
Vy A

Tiết 2 (S) Địa lý
Thư

Tiếng Anh
Vy A

Công nghệ
Bích

Lịch sử
Tứ

Tiết 3 (S) Địa lý
Thư

Vật lý
Xuân

Ngữ văn
Trang V

-x- Công nghệ
Bích

Lịch sử
Tứ

Tiết 4 (S) Tiếng Anh
Vy A

Toán
Thái

-x-
Toán
Thái

Địa lý
Thư

Tiết 5 (S) HĐ TN-HN
Vy A -x- -x- SHL

Tứ

Tiết 1 (C) -x- -x- -x- -x- -x- -x-

Tiết 2 (C) -x- -x- -x- -x- -x- -x-

Tiết 3 (C) -x- -x- -x- -x- -x- -x-

Tiết 4 (C) -x- -x- -x- -x- -x- -x-

Tiết 5 (C) -x- -x- -x- -x- -x- -x-
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TRUNG TÂM GDNN - GDTX KHU VỰC ĐỨC PHỔ
10A4

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1 (S) Chào cờ
Hằng

Toán
Ân

Ngữ văn
Trang V

Tiếng Anh
Trà

Toán
Ân

Sinh học
L Phương

Tiết 2 (S) Hoá học
Hằng

Tiếng Anh
Trà

HĐ TN-HN
Vy A

Tiết 3 (S) HĐ TN-HN
Vy A

Tiếng Anh
Trà

Công nghệ
L Phương -x- Lịch sử

Vỹ
Địa lý
Thư

Tiết 4 (S) Địa lý
Thư

Ngữ văn
Trang V

Lịch sử
Vỹ -x- Sinh học

L Phương
Hoá học

Hằng

Tiết 5 (S) Lịch sử
Vỹ -x- -x- Công nghệ

L Phương
SHL
Hằng

Tiết 1 (C) -x- -x- -x- -x- -x- -x-

Tiết 2 (C) -x- -x- -x- -x- -x- -x-

Tiết 3 (C) -x- -x- -x- -x- -x- -x-

Tiết 4 (C) -x- -x- -x- -x- -x- -x-

Tiết 5 (C) -x- -x- -x- -x- -x- -x-
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TRUNG TÂM GDNN - GDTX KHU VỰC ĐỨC PHỔ
10A5

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1 (S) Chào cờ
Vi V

Sinh học
L Phương

Toán
Ân

Toán
Ân

Công nghệ
L Phương

Địa lý
Thư

Tiết 2 (S)
Ngữ văn

Vi V

Công nghệ
L Phương

HĐ TN-HN
L Phương

Địa lý
Thư

Tiết 3 (S) HĐ TN-HN
L Phương

Lịch sử
Vỹ -x- Tiếng Anh

Thương
Ngữ văn

Vi V
Tiết 4 (S) Tiếng Anh

Thương
Tiếng Anh

Thương
Sinh học
L Phương -x-

Tin học
Hưng

Tiết 5 (S) Địa lý
Thư

Lịch sử
Vỹ -x- -x- SHL

Vi V

Tiết 1 (C) -x- -x- -x- -x- -x- -x-

Tiết 2 (C) -x- -x- -x- -x- -x- -x-

Tiết 3 (C) -x- -x- -x- -x- -x- -x-

Tiết 4 (C) -x- -x- -x- -x- -x- -x-

Tiết 5 (C) -x- -x- -x- -x- -x- -x-
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TRUNG TÂM GDNN - GDTX KHU VỰC ĐỨC PHỔ
10A6

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiết 1 (S) Chào cờ
Thương

Hoá học
Tuyết

HĐ TN-HN
L Phương

Ngữ văn
Chung

Công nghệ
Bích

Tin học
Hưng

Tiết 2 (S) Vật lý
Xuân

Lịch sử
Vỹ

Tiếng Anh
Thương

Lịch sử
Vỹ

Tiết 3 (S) HĐ TN-HN
L Phương

Ngữ văn
Chung

Hoá học
Tuyết -x- Vật lý

Xuân
Lịch sử

Vỹ

Tiết 4 (S)
Toán
Ân

Công nghệ
Bích -x-

Toán
Ân

Tiếng Anh
Thương

Tiết 5 (S) Tiếng Anh
Thương -x- -x- SHL

Thương

Tiết 1 (C) -x- -x- -x- -x- -x- -x-

Tiết 2 (C) -x- -x- -x- -x- -x- -x-

Tiết 3 (C) -x- -x- -x- -x- -x- -x-

Tiết 4 (C) -x- -x- -x- -x- -x- -x-

Tiết 5 (C) -x- -x- -x- -x- -x- -x-
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